
- Ngành học: GD. Mầm non
- Tp / huyện: Thành phố Biên Hòa
- CSTT: MN. Thống Nhất

STT Mã sinh viên Họ lót Tên
Giới 
tính

Ngày sinh Nơi sinh Mã lớp Phường Huyện/Tp thực tập Điện thoại

1 1201050042 Nguyễn Đỗ Minh Thi Nữ 21/09/2002 Đồng Nai DH10SMN1 Phú Hòa Thành phố Biên Hòa 0376633498
2 1201050018 Điểu Thị Ngọc Khuyên Nữ 28/06/2002 Đồng Nai DH10SMN1 Túc Trưng Thành phố Biên Hòa 0325357674
3 1201050040 Hoàng Thị Hoa Thánh Nữ 16/11/2002 Đồng Nai DH10SMN1 Túc Trưng Thành phố Biên Hòa 0338869036
4 1201050008 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Nữ 15/06/2002 Quảng Nam DH10SMN1 Long Thọ Thành phố Biên Hòa 0369609221
5 1201050031 Nguyễn Thị Kim Oanh Nữ 25/12/2002 Đồng Nai DH10SMN1 Phú Đông Thành phố Biên Hòa 0794771158
6 1201050021 Trương Thị Linh Nữ 11/07/2002 Đồng Nai DH10SMN1 Đắc Lua Thành phố Biên Hòa 0368692402
7 1201050035 Trần Ngọc Như Quỳnh Nữ 09/10/2002 Đồng Nai DH10SMN1 Gia Tân 3 Thành phố Biên Hòa 0935703624
8 1201050017 Hoàng Mỹ Khánh Nữ 18/12/2002 Tuyên Quang DH10SMN1 Bắc Sơn Thành phố Biên Hòa 0961355018
9 1201050001 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 24/03/2002 Đồng Nai DH10SMN1 Tam Hòa Thành phố Biên Hòa 0935703624

10 1201050011 Vũ Thị Thanh Hiền Nữ 04/06/2002 Đồng Nai DH10SMN1 Long Bình Tân Thành phố Biên Hòa 0352631600

Danh sách này có 10 sinh viên.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO TTSP Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 10 TTSP ĐỢT 2 (THỰC TẬP)
NĂM HỌC 2023-2024



- Ngành học: GD. Mầm non
- Tp / huyện: Thành phố Biên Hòa
- CSTT: MN. Hoa Sen

STT Mã sinh viên Họ lót Tên
Giới 
tính

Ngày sinh Nơi sinh Mã lớp Phường Huyện/Tp thực tập Điện thoại

1 1201050051 Khưu Thị Hồng Yến Nữ 01/10/2000 Đồng Nai DH10SMN1 Bửu Hòa Thành phố Biên Hòa 0866609940
2 1201050009 Đặng Thảo Hiền Nữ 20/10/2002 Đồng Nai DH10SMN1 Gia Tân 3 Thành phố Biên Hòa 0332425657
3 1201050016 Cao Ngọc Thiên Kim Nữ 22/05/2002 Đồng Nai DH10SMN1 Hố Nai Thành phố Biên Hòa 0937121270
4 1201050036 Lê Thị Tú Quỳnh Nữ 29/11/2002 Đồng Nai DH10SMN1 Hưng Lộc Thành phố Biên Hòa 0827480979
5 1201050041 Trần Phương Thảo Nữ 04/03/2002 TP.HCM DH10SMN1 Long Bình Thành phố Biên Hòa 0939107594
6 1201050029 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nữ 18/03/2002 Đồng Nai DH10SMN1 Phước Tân Thành phố Biên Hòa 0795499695
7 1201050048 Nguyễn Thị Mỹ Uyên Nữ 11/02/2002 Đồng Nai DH10SMN1 Phước Tân Thành phố Biên Hòa 0942037807
8 1201050053 Trần Ngọc Tú Uyên Nữ 29/05/2002 TP.HCM DH10SMN1 Bắc Sơn Thành phố Biên Hòa 0365831407
9 1201050014 Trần Thị Thanh Huyền Nữ 12/07/2002 Đồng Nai DH10SMN1 Hố Nai 3 Thành phố Biên Hòa 0938106412

10 1201050004 Nguyễn Vũ Kiều Duyên Nữ 12/08/2002 Đồng Nai DH10SMN1 Gia Tân 2 Thành phố Biên Hòa 0392492350

Danh sách này có 10 sinh viên.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO TTSP Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 10 TTSP ĐỢT 2 (THỰC TẬP)
NĂM HỌC 2023-2024



- Ngành học:GD. Mầm non
- Tp / huyện: Thành phố Biên Hòa
- CSTT: MN. Hoa Mai

STT Mã sinh viên Họ lót Tên
Giới 
tính

Ngày sinh Nơi sinh Mã lớp Phường Huyện/Tp thực tập Điện thoại

1 1201050019 Nguyễn Thị Ngọc Lâm Nữ 22/12/2002 Đồng Nai DH10SMN1 Sông Ray Thành phố Biên Hòa 0374131400
2 1201050020 Hoàng Thị Mỹ Linh Nữ 29/05/2002 Đồng Nai DH10SMN1 Sông Ray Thành phố Biên Hòa 0379650094
3 1201050054 Nguyễn Thị Khánh Vân Nữ 25/11/2002 Đồng Nai DH10SMN1 Sông Ray Thành phố Biên Hòa 0337908275
4 1201050023 Trần Thị Tuyết Nga Nữ 22/10/2001 Đồng Nai DH10SMN1 Suối Nho Thành phố Biên Hòa 0778073426
5 1201050049 Vũ Thị Thanh Vân Nữ 14/09/2002 TP.HCM DH10SMN1 Suối Nho Thành phố Biên Hòa 0367369932
6 1201050002 Nguyễn Ngọc Ánh Nữ 28/02/2002 Đồng Nai DH10SMN1 Tân Biên Thành phố Biên Hòa 0967073183
7 1201050015 Phạm Thị Bích Hường Nữ 01/11/2002 Đồng Nai DH10SMN1 Tân Biên Thành phố Biên Hòa 0937736671
8 1201050033 Phạm Thị Mỹ Quyên Nữ 02/06/2002 Đồng Nai DH10SMN1 Tân Biên Thành phố Biên Hòa 0949245677
9 1201050046 Nguyễn Quỳnh Trang Nữ 29/08/2002 Đồng Nai DH10SMN1 Tân Biên Thành phố Biên Hòa 0964870417

10 1201050013 Phạm Thị Kim Huyền Nữ 28/02/2002 Đồng Nai DH10SMN1 Tam Hiệp Thành phố Biên Hòa 0922913907

Danh sách này có 10 sinh viên.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO TTSP Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 10 TTSP ĐỢT 2 (THỰC TẬP)
NĂM HỌC 2023-2024



- Ngành học: GD. Mầm non
- Tp / huyện: Thành phố Biên Hòa
- CSTT: MN. Hướng Dương

STT Mã sinh viên Họ lót Tên
Giới 
tính

Ngày sinh Nơi sinh Mã lớp Phường Huyện/Tp thực tập Điện thoại

1 1201050052 Vũ Thị Thu Hoài Nữ 28/08/2002 Đồng Nai DH10SMN1 Xuân Bắc Thành phố Biên Hòa 0971291150
2 1201050027 Hoàng Uyển Nhi Nữ 27/02/2002 Đồng Nai DH10SMN1 Tân Phong Thành phố Biên Hòa 0353617928
3 1201050006 Nguyễn Thị Mỹ Hà Nữ 07/04/2002 Đồng Nai DH10SMN1 Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 0329596044
4 1201050038 Bùi Thị Toan Nữ 20/11/2002 Nghệ An DH10SMN1 Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 0824384068
5 1201050030 Hoàng Thị Thuý Như Nữ 11/08/2002 Trà Vinh DH10SMN1 Vĩnh An Thành phố Biên Hòa 0369844958
6 1201050022 Đoàn Thị Kiều Nga Nữ 13/04/2001 BR-VT DH10SMN1 Xuân Bắc Thành phố Biên Hòa 0356998087
7 1201050007 Bùi Lê Mỹ Hằng Nữ 29/05/2002 Đồng Nai DH10SMN1 Xuân Hòa Thành phố Biên Hòa 0587669886
8 1201050028 Trần Thị Uyển Nhi Nữ 25/05/2002 Đồng Nai DH10SMN1 Xuân Hòa Thành phố Biên Hòa 0379190743
9 1201050003 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 23/10/2002 Đồng Nai DH10SMN1 Xuân Quế Thành phố Biên Hòa 0393341504

10 1191050002 Dương Sầm Vân Hà Nữ 10/07/2001 Đồng Nai DH09SMN1 Thành phố Biên Hòa

Danh sách này có 10 sinh viên.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO TTSP Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 10 TTSP ĐỢT 2 (THỰC TẬP)
NĂM HỌC 2023-2024


